	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII. NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút



	Nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng
	Mức độ nhận biết
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ớ mức cao hơn
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:    Phi kim – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	 - Silic, công nghiệp silicat

- Nhận ra tính chất hoá học của muối cabonat


	-  Viết các PTHH về tính chất hoá học muối cacbonat


	
	
	

	Số câu hỏi               
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	Số điểm 
 Tỉ lệ %
	1,0
10%
	
	
	1,0
10%
	
	
	
	
	2

20%

	Chủ đề 2: Hiđrocacbon – Nhiên liệu


	- Nhận ra cấu tạo,  đặc điểm cấu tạo, ứng dụng của etilen và axetilen. 


	- Phân biệt các hiđrocacbon đã học.


	
	- Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thông qua tỉ lệ các nguyên tố và biện luận thích hợp.
	

	Số câu hỏi               
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	4

	Số điểm  
Tỉ lệ %
	0,5
5%
	1,5
15%
	0,5 
5%
	
	
	
	
	1,0
10%
	3,5 đ

35%

	Chủ đề 3: Dẫn xuất của hiđrocacbon - Polime


	- Nhận ra tính chất hóa học và điều chế của rượu etylic.

	-Viết các PTTHH  biểu diễn tính chất hoá học của các dẫn xuất hiđrocacbon.


	- Bài tập về độ rượu.

- Tính theo PTHH xác định khối lượng. Giải các bài tập tính hiệu suất đơn giản liên quan đến tính chất hoá học của các dẫn xuất hiđrocacbon.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	3
	1
	2
	
	
	8

	Số điểm

Tỉ lệ %
	0,5
5%
	0,5
5%
	
	1,5
15%
	0,5
5%
	1,5
15%
	
	
	4,5 đ

45%

	Tổng Số câu hỏi               
	4
	2
	1
	5
	1
	2
	
	1
	16

	Số điểm

Tỉ lệ %
	4,0 đ

40%
	3,0 đ

30%
	2,0 đ

20%
	1,0 đ

10%
	10 đ

100%
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                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

                    MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9
                     (Thời gian làm bài: 45 phút)

I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau đây, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm.
Câu 1: Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu chính của công nghiệp sản xuất xi măng?
A. Đất sét.                  B.  Đá vôi. 
C. Thạch cao.                D.  Cát. 

Câu 2: Muối cacbonat tác dụng được với:

A. kim loại, dung dịch axit mạnh, dung dịch bazơ và dung dịch muối.


B. dung dịch axit mạnh, dung dịch bazơ, dung dịch muối và dễ bị nhiệt phân hủy.

C. dung dịch axit mạnh, dung dịch bazơ, dung dịch muối và khó bị nhiệt phân hủy.



D. kim loại, dung dịch axit mạnh, dung dịch bazơ và dễ bị nhiệt phân hủy.

Câu 3: Cấu tạo phân tử axetilen gồm:
A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.
Câu 4: Hóa chất dùng để phân biệt khí metan và khí etilen là:
   A. dung dịch nước brom                               B. dung dịch natrihidroxit

   C. dung dịch phenolphtalein                         D. dung dịch nước vôi trong.
Câu 5: Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi.
C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi.

D. trong phân tử có nhóm ─ OH
Câu 6: Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được rượu etylic có độ rượu là:
A. 200
B. 250
C. 300
D. 350
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) 
a/ Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo và ứng dụng của etilen. (1,5 đ)
b/ Hãy nêu các phương pháp điều chế rượu etylic. Viết PTHH minh họa (nếu có). (0,5 đ)
Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
[image: image12.wmf]Axit

a/ C2H5OH   +  Na
           ......  + ......


b/ CH3COOH + .........           ...... + CO2+ H2O
c/ Na2CO3 + Ca(OH)2               …..... +  .......
           d/ K2CO3 +……..            ......... + KCl
Câu 3: (2,0 điểm) 
a/  Cho 6,9 gam natri phản ứng với dung dịch axit axetic. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng axit axetic cần dùng? (1,0 đ)
b/ Nếu lấy 30 gam axit axetic tác dụng với rượu etylic dư thì tạo thành 27,5 gam etyl axetat. Hãy tính hiệu suất của phản ứng trên? (1,0 đ)
Câu 4: (1,0 điểm) Đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O. 
Tìm công thức phân tử của A. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. 
( Cho: Na = 23; C = 12; H = 1; O = 16)

------------------Hết------------------ 
 HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm)
	

	
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C
B
A
A
D
B
(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
	

	II. TỰ LUẬN: ( 7,0 điểm)
	

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a/  CTCT:

[image: image1.emf]C


H


H


H


C


H




C

H H

H

C

H


* Đặc điểm cấu tạo: Có 1 liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon. Trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền, dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.
* Ứng dụng của etilen: Điều chế rượu etilic, axit axetic, đicloetan, nhựa PE, PVC, kích thích quả mau chín…..
b/ Các phương pháp điều chế rượu etylic:
* Tinh bột hoặc đường 
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 Rượu etylic
 *  C2​H4 + H2O               C2H5OH
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ
0,25 đ

	Câu 2

( 2,0 điểm)
	a/  2C2H5OH   +  2Na  →   2C2H5ONa  + H2↑
b/ 2CH3COOH + Na2CO3 →    2CH3COONa + CO2+ H2O
c/ Na2CO3 + Ca(OH)2  →  CaCO3↓ +  2NaOH
d/ K2CO3 + BaCl2  →   BaCO3 ↓+ 2KCl
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3

(2,0  điểm)
	a/ 
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2CH3COOH  +   2Na     (   2CH3COONa  +   H2 (
   0,3 mol   ←  0,3 mol  
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b/ Ta có:      
[image: image5.png]Naxit = ﬂ =0,5 mol
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  PTHH: CH3COOH + CH3CH2OH [image: image6.png]0
H,S0,



 CH3COOCH2CH3  +  H2O

               0,5                                        →                0,5                     mol

Lượng este tạo ra theo lý thuyết là: meste (LT) = 0,5.88 = 44 gam.

Hiệu suất phản ứng là:

[image: image7.png]H= MJ(}(}% 27, 5
Mgty





	0,5 đ

0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 4

(1,0  điểm)
	
[image: image8.wmf]2
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 = 8,8 : 44 = 0,2 mol => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)


[image: image9.wmf]O
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 = 5,4 : 18 = 0,3 mol => mH = 0,3 x 2 = 0,6 (g)

mO= 3 – ( 2,4 + 0,6) = 0
 Vậy A chỉ có  hai nguyên tố là C và H

Công thức của A là CxHy ta có:

x : y = 
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Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n . Vì MA < 40

=> 15n < 40 => n < 2,67
Nếu n = 1 không đảm bảo hóa trị C

Nếu n = 2 Công thức phân tử của A là C2H6
	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ


ĐỀ THAM KHẢO
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